	
	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	
	
	

	
	
	
	

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC ẤP ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2009

(Kèm theo Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 12/12/2008)



	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Ấp đặc biệt khó khăn
	Địa điểm đầu tư
	
Kinh phí hỗ trợ
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Ấp Hưng Hiệp
	Xã Hưng Lộc
	150
	UBND xã Hưng Lộc

	2
	Ấp Lộ 25
	Xã Bàu Hàm 2
	150
	UBND xã Bàu Hàm 2

	3
	Ấp 9/4
	Xã Xuân Thạnh
	150
	UBND xã Xuân Thạnh

	4
	Ấp Tín Nghĩa
	Xã Xuân Thiện
	150
	UBND xã Xuân Thiện

	5
	Ấp 2
	Xã Lộ 25
	150
	UBND xã Lộ 25

	6
	Ấp 3
	Xã Lộ 25
	150
	UBND xã Lộ 25

	Tổng cộng
	 
	900
	 


            ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN THỐNG NHẤT                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

Nguồn vốn: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung
(Kèm theo Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 12/12/2008)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	Trong đó
	Kế hoạch năm 2009
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi phí thiết bị hoặc đền bù
	Khác
	Dự phòng
	
	

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 24,131 
	18,543 
	   1,871 
	1,641 
	 2,076 
	38,772 
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     150 
	 

	1
	Quy hoạch khu hành chính xã Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     150 
	 

	II
	Thực hiện dự án (dự án chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	23,278
	18,459
	1,229
	1,589
	2,001
	18,839 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	4,985
	3,887
	239
	427
	432
	  3,180 
	 

	1
	Trường TH Tín Nghĩa
	Xuân Thiện
	1526
	21/7/2008
	1,847
	1,420
	102
	157
	168
	     730 
	 

	2
	Trường THCS BC Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2
	2201
	22/9/2008
	2,411
	1,856
	137
	199
	219
	  1,850 
	 

	3
	Mở rộng Trường TH Nguyễn Huệ
	Quang Trung
	1470
	08/8/2007
	227
	195
	0
	32
	0
	     200 
	 

	4
	Sân trường và NVS TH Hoàng Văn Thụ
	 
	3863
	24/11/2008
	500
	416
	0
	39
	45
	     400 
	 

	b
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	4,041
	3,370
	0
	307
	364
	  3,079 
	 

	1
	XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện
	Xuân Thạnh
	1748
	07/8/2008
	1,413
	1,179
	0
	106
	128
	     985 
	 

	2
	XD các công trình phụ trợ Công an huyện
	Xuân Thạnh
	1746
	07/8/2008
	1,544
	1,288
	0
	116
	140
	  1,104 
	 

	3
	Phòng giao dịch NH CSXH Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	3758
	14/11/2008
	1,084
	903
	0
	85
	96
	    990 
	 

	c
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	14,252
	11,202
	990
	855
	1,205
	  7,840 
	 

	1
	Hạ tầng khu dân cư Xóm Hố A
	Hưng Lộc
	1108
	05/6/2008
	14,252
	11202
	990
	855
	1205
	  7,840 
	 

	d
	Công trình y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  4,740 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Quang Trung (cải tạo sửa chữa)
	Quang Trung
	2200
	22/9/2008
	1,787
	1,469
	0
	156
	162
	     980 
	 

	2
	Trạm Y tế xã Hưng Lộc (cải tạo sửa chữa)
	Hưng Lộc
	2199
	22/9/2008
	1,302
	1,070
	0
	114
	118
	  1,170 
	 

	3
	Trạm Y tế xã Gia Tân 2 (cải tạo sửa chữa)
	Gia Tân 2
	1962
	04/9/2008
	1,263
	1,039
	0
	110
	114
	     550 
	 

	4
	Trạm Y tế xã Xuân Thạnh (xây dựng mới)
	Xuân Thạnh
	2400
	07/10/2008
	2,350
	1,955
	0
	181
	214
	  2,040 
	 

	III
	Thực hiện dự án (khởi công mới)
	 
	 
	 
	853
	84
	642
	52
	75
	18,283 
	 

	a
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     813 
	 

	1
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	3720
	14/11/2008
	253
	84
	140
	18
	11
	     253 
	 

	2
	Mua sắm thiết bị cho lực lượng DQTV
	Huyện
	2693
	15/10/2008
	600
	 
	502
	34
	64
	     560 
	 

	b
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,470 
	 

	1
	Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	2401
	07/10/2008
	74
	60
	0
	8
	7
	       70 
	 

	2
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Xã Lộ 25
	2287
	29/9/2008
	12,756
	9,688
	800
	2,268
	0
	  4,300 
	 

	3
	Trường THCS Quang Trung
	 
	3481
	24/10/2008
	15,207
	11,606
	1,613
	1,988
	0
	  6,000 
	 

	4
	Trường TH Chu Văn An
	Gia Tân 3
	2970
	20/10/2008
	13,352
	10,242
	891
	2,219
	0
	  7,100 
	 

	IV
	Chuẩn bị đầu tư (lập BCKTKT-BCĐT)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  1,500 
	 

	a
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mương dẫn nước đập Ông Sinh
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường vào khu dân tộc đoạn 1
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1)
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong 
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường Võ Dõng 3 - Sokllu
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kho Lưu trữ huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường THCS Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trường Mầm non xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trường THCS Thăng Long
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Trường THCS Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đường Hưng Lộc - xã Lộ 25
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Công trình y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Gia Tân 1 
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm Y tế xã Bàu hàm 2 
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


            ỦY BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN THỐNG NHẤT                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng

(Kèm theo Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 12/12/2008)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	Trong đó
	Kế hoạch năm 2009
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi phí thiết bị hoặc đền bù
	Khác
	Dự phòng
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   21,000 
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	           470 
	 
	 
	 
	 
	        350 
	 

	1
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh 2008 - 2010
	Huyện
	 
	 
	           470 
	 
	 
	 
	 
	        350 
	 

	II
	Thực hiện dự án  (công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	      21,308 
	   16,395 
	      1,787 
	   1,349 
	  1,777 
	   19,150 
	 

	1
	Mương dẫn nước Đập 2 ấp Tín Nghĩa
	Xuân Thiện
	1526
	21/7/2008
	        2,093 
	     1,587 
	           16 
	      299 
	     191 
	     1,900 
	 

	2
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	3652
	05/11/2008
	      19,215 
	   14,808 
	      1,771 
	   1,050 
	  1,586 
	   17,250 
	 

	III
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	Ghi vốn thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	     1,500 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc
	
Hưng Lộc
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhà vệ sinh Trường MG Tuổi Thơ
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hàng rào Trường TH Lê Lợi
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hạ tầng khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công trình mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường nội bộ nghĩa trang Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm VH xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung tâm VH xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Văn phòng ấp Lê Lợi 2
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Văn phòng ấp Dốc Mơ 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Văn phòng ấp Dốc Mơ 2
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Đài Truyền thanh không dây Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đường nối tiếp Võ Dõng Lạc Sơn
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cải tạo sửa chữa Trường MG Bình Lộc
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cải tạo sửa chữa Trường MG Hoa Phượng 
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Mua sắm thiết bị Trường MG Hướng Dương
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Mẫu giáo Dầu Giây
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trường MG Tuổi Ngọc (06 phòng học, 2 phòng hiệu bộ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Cầu Ba Bôi
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Mương thoát nước Lạc Sơn -Xuân Thiện - đập Ba Cao
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 
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